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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại 

Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 601, bắt đầu xem từ hàng thứ tư: “Như 

tịnh liên hoa”. 

Hoa sen mọc lên từ bùn mà không nhiễm mùi bùn, hoa sen sanh ra ra 

trong bùn, tượng trưng không từ bỏ chúng sanh. Hoa nở khỏi mặt nước, là ví 

như Bồ Tát ly cấu thanh tịnh, nên gọi là xa lìa nhiễm ô. Đây là giải thích câu 

“như tịnh liên hoa”. 

Hoa sen trong đại thừa dùng biểu pháp rất nhiều, tượng trưng mọc lên từ 

bùn mà không nhiễm mùi bùn. Hoa sen mọc trong bùn lầy, đất bùn tượng 

trưng lục đạo, lục đạo là nhiễm ô. Cành của nó sinh trưởng trong nước, hoa 

nở trên mặt nước. Cành mọc trong nước tượng trưng cho thanh tịnh, hoa nở 

trên mặt nước tượng trưng nhiễm tịnh nhị biên đều không nhiễm. Bùn, đáy 

bùn tượng trưng cho lục đạo. Nước tượng trưng tứ thánh pháp giới: Thanh 

văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, đây là tứ thánh. Nó tượng trưng mười pháp 

giới, hoa của nó nở trong mười pháp giới, nhiễm tịnh nhị biên đều không 

nhiễm, nó tượng trưng ý này. 

Ở đây nói cũng rất hay, hoa sen mọc trong bùn, tượng trưng không từ bỏ 

chúng sanh, chúng sanh đau khổ trong lục đạo. Hoa nở khỏi mặt nước, tượng 

trưng Bồ Tát ly cấu thanh tịnh. Không những xa rời bùn đất, mà cũng đã xa 

rời nước, nó nở trên mặt nước, nên nói xa rời nhiễm ô. Những điều này chúng 

ta đều nên học tập. 

Trong cuộc sống hằng ngày phải học buông bỏ cả nhiễm lẫn tịnh. Buông 

bỏ được lục đạo, ví như hoa sen không nở trong bùn đất, nó cũng không nở 

trong nước. Nước tượng trưng thanh tịnh, nhiễm tịnh đều phải xả. Trong cuộc 

sống hằng ngày của chúng ta, người bất thiện ví như ở trong bùn. Người 

lương thiện, người tu học Phật đạo, giống như trong nước, thân tâm thanh 

tịnh. Chúng ta phải dùng tâm như thế nào để ứng đối? Giống như hoa sen 

không thân không sơ. Nếu hoa sen rời xa bùn, hoa sẽ không còn, nhưng cũng 

không lấy nước và bùn để trong lòng, thiện ác nhị biên đều buông bỏ. 
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Người tu hành chân chánh tuyệt đối không xả ly cảnh giới, vì sao? Cảnh 

giới đang rèn luyện một người, thành tựu hay không đều xem quý vị có chịu 

tiếp nhận rèn luyện hay không. Tiếp nhận rèn luyện chẳng ai không thành 

công. 

Đức Thế Tôn khi làm nhẫn nhục Tiên Nhân, đã thể hiện ra cho chúng ta 

một điển hình tốt nhất. Vua Ca Lợi đi săn, rất mệt, nghỉ một chốc đã ngủ 

quên. Có người phát hiện gần đó có một hang động, có một người đang tu 

hành trong đó, mọi người hiếu kì đi xem. Tiên nhân thấy rất nhiều người đến, 

đều là người có nhân duyên, liền giảng Phật pháp cho họ nghe. Vua Ca Lợi 

tỉnh lại tìm không thấy ai, thấy cung nữ của mình quây quần bên một người 

tu hành vừa cười vừa nói, trong lòng rất giận dữ. Ông là người tu hành, sao 

lại mê hoặc cung nữ của tôi? Liền muốn giết tiên nhân, hỏi tiên nhân tu gì? 

Ngài tu nhẫn nhục ba la mật, tu nhẫn, xem ông nhẫn được chăng, liền dùng 

dao lăng trì cho đến chết. Không phải dùng một dao giết chết ngài, mà dùng 

dao cắt từng miếng thịt một, dùng cách đó để xử tử ngài. 

Vua lại hỏi: Ông có thể nhẫn chăng? Có thể nhẫn. Ông có tâm oán hận 

chăng? Không có. Trước khi chết ngài còn nói với Vua Ca Lợi: Sau khi tôi 

thành Phật người đầu tiên tôi độ là ông, vì sao? Ông đã thành tựu hạnh nhẫn 

nhục ba la mật cho tôi, công đức viên mãn. Thuận cảnh sanh khởi tham luyến 

sẽ hủy hết, nghịch cảnh có một chút oán hận cũng bị phá hoại hoàn toàn. Thế 

nên Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, công phu thật sự được dùng 

lúc nào? Ngay trong cuộc sống, mà trong cuộc sống quan trọng nhất là hoàn 

cảnh nhân sự. 

Thế nên trong kinh thường nói: “Bồ Tát sở tại chi xứ, linh nhất thiết 

chúng sanh sanh hoan hỷ tâm”. Thiện nhân sanh tâm hoan hỷ, ác nhân cũng 

sanh tâm hoan hỷ, đây gọi là công phu thành tựu. Bồ Tát làm mô phạm cho 

chúng ta, người này thích, nhìn thấy chúng ta liền hoan hỷ. Chúng ta tiếp xúc 

nhiều với họ, giảng kinh thuyết pháp cho họ. Nếu người này không thích khi 

thấy chúng ta, chúng ta nên tránh họ. Không nên để họ tránh mình, mình nên 

tránh họ, khiến họ từ từ cảm ngộ, quay đầu, lấy đức cảm hóa người. Lấy đức 

hạnh thành tựu vô lượng công đức của chúng ta. Công đức này giúp chúng ta 

liễu sanh tử, xuất tam giới, chứng bồ đề. 

Nếu chúng ta nhìn thấy thích, hợp tình ý_hoan hỷ, không hợp tình ý_ghét. 

Đây hoàn toàn là phàm phu, ngày ngày học kinh giáo cũng vô ích, vì sao? Vì 

không cảm ứng với tâm hành của chúng ta, chúng ta vẫn sống trong tập khí 

phiền não như cũ, như vậy làm sao thành tựu được? Người thật sự thành tựu, 

nhất định phải tương ưng với tứ đức trong Hoàn Nguyên Quán. Tứ đức này là 

nguyên tắc chung, cương lĩnh chung, nó bao hoàn toàn bộ giới luật. 
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Đầu tiên dạy chúng ta: “Tùy duyên diệu dụng”. Tùy duyên chính là hằng 

thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Diệu dụng là không chấp tướng, chính là 

ở trước kinh này nói: vô trú, bất trước. 

Vô trú là gì? Không để trong lòng, tâm sạch sẽ thanh tịnh, không nhiễm 

chút trần. Không chấp trước, không phân biệt, tâm quý vị từ chỗ này tạo nên, 

thanh lương tự tại. Đây gọi là công phu, gọi là chân công phu, biết tu hành. 

Không biết tu hành, bên ngoài gió thổi cây động, bản thân cũng không chịu 

được. Người ta khen ngợi vài câu liền vô cùng hoan hỷ, người khác hủy báng 

lại buồn phiền không biết bao nhiêu ngày. Như vậy sao được? Tất cả đều bị 

cảnh giới xoay chuyển. 

Trong kinh Phật thường dạy Chư Bồ Tát: “nếu chuyển được cảnh, tức 

đồng với Như Lai”, chuyển cảnh giới như thế nào? Không bị cảnh giới 

chuyển, tức là quý vị chuyển cảnh giới. Nói cách khác, không phải nó chuyển 

chúng ta chính là chúng ta chuyển nó, nó chuyển không được chúng ta liền bị 

chúng ta chuyển. Đây đều xem định công của mỗi người, xem sức nhẫn nại 

của mỗi người_nhẫn nhục ba la mật. Nên phải thường nghĩ đến hoa sen, nhìn 

thấy liên hoa, nhìn thấy hoa sen, cao quý giống như hoa sen vậy. Không trú 

không chấp trước, nên xa lìa nhiễm ô. Không trú không chấp trước mới có 

thể rời ô nhiễm. 

Câu tiếp theo nói: “Như ni câu thọ”. Ni câu là tiếng Phạn, là tên cây, cây 

này ở Trung Quốc không có. Phiên dịch thành Vô Tiết Thọ, cây này không có 

mắt_Vô Tiết Thọ. Lại dịch là Tung Hoàng Thọ, Tung Hoàng có thể thấy cây 

này rất lớn, bóng mát rất lớn. 

Huệ Lâm Âm Nghĩa Thập Ngũ nói: Cây này thẳng đứng không có mắt, 

cây này rất hiếm_cây rất thẳng mà còn không có mắt. “Viên mãn khả ái, khứ 

địa tam trượng dư, phương hữu chi diệp”. Cành lá của nó rất cao rất lớn. “Kỳ 

tử vi tế, như liễu hoa tử”, như cây liễu hoa liễu vậy. Thời nhà Đường không 

có cây này, khi dịch kinh, thời Tùy Đường dịch nhiều nhất, nhà Đường không 

có cây này. 

Trong Tội Phước Báo Ứng Kinh nói: Loại câu Ni Câu này, cao 20 dặm, 

tán cây phủ khắp 16 dặm. Cây này ra trái số nhiều đến ngàn vạn hộc, một hộc 

là tám đấu Trung Quốc, điều này trong kinh đã viết như vậy. Đây có thể 

không phải thật, có chút khuếch trương. 

Ở trước nói rất thực tế, cây này từ dưới đất lên hơn ba trượng mới có 

cành lá. Trong kinh nói cây này cao 20 dặm, như vậy là rất cao. Một dặm, 

dặm của Trung Quốc rất nhỏ, tuy nhỏ nhưng 20 dặm thì không phải nhỏ, 

thông thường hiện nay chúng ta dùng cây số. Một cây số bằng hai dặm Trung 
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Quốc, tính 20 dặm Trung Quốc cũng có 10 cây số, hiện nay mười cây số cao 

bao nhiêu? Hiện nay máy bay hàng không quốc tế bay, có bay đến 10 cây số 

chăng? Khoảng đó, 10 cây số là một vạn mét, rất cao. Chưa từng nghe nói 

trên trái đất có cây cao như vậy. Tán lá tỏa ra 16 dặm, 60 dặm giảm xuống 

bợt cũng hơn 30 dặm, hiện nay lái xe cũng mất nửa tiếng vẫn chưa đi hết 

bóng cây. Đây là trong kinh này nói, hình như không phải trên địa cầu chúng 

ta, trên địa cầu không có cây cao như vậy, có thể ở thế giới Cực Lạc có. 

Lại trong Kinh A Duy Việt Trí Giá nói, bóng mát có thể để 500 chiếc xe, 

đích thực là rất lớn. Nếu chúng ta nói rừng cây Ni Câu, là một khu rừng rất 

lớn, trong rừng toàn là cây này, như vậy còn nói được. Nếu trên núi này có 

mấy ngàn cây, mấy vạn cây, khi xe đi qua khu rừng này, thì điều này có thể 

nói được. Bất luận như thế nào, ở đây chúng ta áp dụng ví dụ: Bóng mát rất 

lớn bao phủ, là ví Bồ Tát như bóng cây lớn che trùm tất cả chúng sanh. Che 

trùm có nghĩa là gia hộ, người Trung Quốc gọi là phù hộ. Bồ Tát có lòng từ 

bi, có trí tuệ, mỗi niệm không từ bỏ chúng sanh. Dùng bóng mát cây đại thọ 

Ni Câu ví như lòng từ bi của Bồ Tát. 

Như chày Kim Cang, chày Kim Cang tiếng Phạn là Phạt Chiết La, vốn là 

binh khí của Ấn Độ. Mật tông dùng làm pháp khí, tượng trưng trí tuệ kiên cố 

sắc bén. Chúng ta thấy tượng Phật Bồ Tát, rất nhiều Bồ Tát tay cầm binh khí. 

Tứ đại thiên vương_Tăng Trưởng Thiên Vương ở Nam Phương trên tay cầm 

kiếm. Ngày xưa kiếm dùng làm binh khí, chày Kim Cang là binh khí của Ấn 

Độ cổ, Mật tông dùng nó để biểu pháp. Quý vị xem, khi Mật tông tu pháp, 

nhất định có chày kim cang, nó tượng trưng điều gì? Tượng trưng trí tuệ cứng 

rắn sắc bén. Ở Trung Quốc dùng bảo kiếm, bảo kiếm cũng ví như trí tuệ. 

Người xưa nói: “khoái đao trảm loạn mã”, loạn mã là phiền não, kiếm trí tuệ 

có thể đoạn trừ phiền não. Trong thời Ấn Độ cổ, chày kim cang tượng trưng 

cho trí tuệ, tương đồng với ý nghĩa Trung Quốc dùng bảo kiếm. 

Đại Nhật Kinh Sớ quyển thứ nhất nói: Phật Chiết La là trí ấn kim cang 

của Như Lai. Ấn là ấn chứng, ấn khả, chứng minh trí tuệ chân thật của Như 

Lai, trí tuệ kim cang bát nhã. 

Lại nói, ví như Đế Thích tay cầm kim cang, kim cang ở đây chính là chày 

kim cang. Phá quân A tu la. Khi trời Đế Thích và A tu la tác chiến, trời Đế 

Thích tay cầm binh khí này, tay cầm chày kim cang. “Kim thử chư chấp kim 

cang diệc phục như thị”. Đây là nói hiện nay trong pháp hội của nhà Phật, 

những vị Thần kim cang trên tay cầm chày kim cang, thông thường đều gọi 

họ là Thần kim cang. Tượng trưng điều gì? Tượng trưng chánh trí, sanh khởi 

chánh trí, giống như kim cang. 
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Trong Nhân Vương Kinh_Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La mật 

Kinh_quốc gia gặp khó khăn, hoặc là gặp thiên tai, những thiên tai ngoài ý 

muốn như hạn hán, lũ lụt, một loại khác nữa là chiến tranh. Dùng phương 

pháp gì làm lắng lại những thiên tai nhân họa này? Làm lắng lại phải dùng 

kim cang bát nhã, dùng trí tuệ. Trí tuệ chân thật mới là sức mạnh lớn nhất. 

Đạo lý này chúng ta phải hiểu! 

Hiện nay chúng ta biết, những thiên tai của thế xuất thế gian sao lại khởi 

lên? Nếu nghiên cứu nguyên nhân của nó_Đức Phật dạy: Năm độc tham sân 

si mạn nghi, trong tự tánh không có, trong chân tâm cũng không có. Những 

thứ này từ đâu mà có? Mê mất tự tánh, từ vọng tưởng biến hiện ra. Biến hiện 

ra khi nào? Kinh điển đại thừa nói: Từ một niệm bất giác mà có vô minh. Vô 

minh chính là A lại da, vô minh là mê. Sau khi mê, từ chân tâm khởi lên vọng 

niệm, trong vọng niệm có những độc tố này, những độc tố này do mê mà có. 

Thể của nó là tánh đức, tánh đức mê liền biến thành tế bào độc bệnh, biến 

thành mầm bệnh độc. Nhưng hạt giống nếu không gặp duyên nó không phát 

tác, chúng ta gọi đây là thời kỳ tiềm phục của các vi khuẩn gây bệnh. Tiềm 

phục ở đó, nó không khởi tác dụng, không trở ngại gì đến sức khỏe cơ thể 

con người, tất cả chúng sanh đều có. Không những chúng ta có, mà tứ thánh 

pháp giới cũng có_Tứ thánh pháp giới: A la hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật 

đều có, vì sao? Họ chưa chuyển thức thành trí, người chưa chuyển tám thức 

thành tứ trí đều có, thân thể họ đều mang mầm bệnh độc. Chẳng qua người ở 

tứ thánh pháp giới tu hành tinh tấn, họ có thể đoạn tận duyên. 

Điều này trong kinh Phật dạy: Nhân duyên quả báo. Nhân kết quả thọ 

báo nhất định phải nhờ vào duyên, không có duyên nó không khởi tác dụng. 

Thế nên Phật pháp gọi là duyên sanh, không nói nhân sanh. Nhân không thể 

khống chế, chúng ta không cách nào đối phó được. Duyên hành, chúng ta có 

thể khống chế được duyên. Chúng ta biết những ác duyên, sẽ gây bệnh khổ 

thiên tai cho chúng ta, nên phải đoạn nó. Nhân còn không sao, vì nó không 

khởi tác dụng, vĩnh viễn khiến nó tiềm phục. Đến khi minh tâm kiến tánh nó 

tự hóa giải, không còn nữa, chưa minh tâm kiến tánh, nó vẫn tồn tại. Chúng 

ta không thể không hiểu chân tướng sự thật này. Thời gian tiềm phục dài, 

không hạn chế thời gian, chỉ cần mê là có, chỉ cần giác thì nó biến mất. Cho 

thấy nó không phải thật, nó là giả. 

Trong kinh điển đại thừa Đức Phật dạy: Tham, quả của lòng tham là lũ 

lụt. Các nhà khoa học nói: nước biển sẽ dâng cao, băng ở Nam Bắc Cực sẽ bị 

tan chảy, những ngọn núi cao tuyết phủ trên địa cầu cũng bị tan chảy. Vì sao 

nó bị tan chảy? Nhiệt độ địa cầu tăng cao, nhiệt độ lên cao là do sân nhuế, sân 

nhuế là lửa. Quý vị thấy con người hiện nay tính tình rất nóng nảy, từ nhỏ 

đến lớn rất dễ nổi giận. Chúng ta nổi giận có liên quan gì? Quý vị sân giận có 
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thể khiến nhiệt độ của địa câu tăng lên, có thể làm cho những núi lửa trên địa 

cầu bộc phát, liên quan lớn như vậy, nhưng không ai biết điều này. Có thể 

khiến núi băng tan chảy, nước biển lên cao, quý vị thấy sân nhuế quả thật 

đáng sợ. 

Ngu si là gió bão, ngạo mạn là động đất, ngạo mạn chiêu cảm lấy động 

đất. Hoài nghi càng đáng sợ, tham sân si mạn nghi_Hoài nghi là gì? Không 

có lòng tự tin, không tin bản thân, cũng không tin bất cứ ai. Không có lòng 

tin với cha mẹ, không có lòng tin với tổ tông, không có lòng tin với thánh 

hiền, cũng không có lòng tin với Chư Phật Bồ Tát, như vậy thì bệnh này vô 

phương cứu chữa. 

Đối ứng thân thể mình mà nói, lục phủ ngũ tạng không có sức miễn dịch, 

rất dễ cảm nhiễm vi khuẩn bên ngoài, không có sức đề kháng. Sơn hà đại địa, 

hoàn cảnh cư trú của chúng ta, đất bị lỏng lẻo. Lòng tin khiến nó vững chắc, 

nghi hoặc làm nó rời rạc_hoài nghi_rời rạc. Rời rạc như vậy, lục địa sẽ chìm 

xuống đáy biển, núi cao sẽ đổ xuống. Quý vị nên biết, bệnh trong con người 

chúng ta, là do hoàn cảnh bên ngoài thất thường, nhưng nguyên nhân thật sự 

là tham sân si mạn nghi. Thế nên năm thứ này là nguyên nhân của tất cả các 

bệnh, tham sân si mạn nghi là nhân của tất cả bệnh tật. 

Duyên thì sao? Oán hận não nộ phiền là duyên của tất cả bệnh. Chúng ta 

không khống chế được nhân bệnh, nhưng có thể khống chế duyên bệnh, 

khống chế như thế nào? Đức Phật thường nói, phát tâm bồ đề, tâm bồ đề là 

tâm giác ngộ, trong tâm bồ đề có từ bi. Con người sanh khởi tâm từ bi, oán 

hận não nộ phiền sẽ hạ thấp, đầu tiên là hạ nhiệt độ, sau đó đoạn tận nó. Đoạn 

tận điều này, địa cầu sẽ thiên hạ thái bình, sơn hà đại địa tốt đẹp. Ngũ cốc 

được mùa, nhân dân an lạc. 

Tham sân si mạn nghi không dễ đoạn, oán hận não nộ phiền có thể khống 

chế. Vì sao chúng ta có oán, vì sao có hận, vì sao bực bội người khác, vì sao 

phải nổi giận, có thể khống chế. Tu hành là tu điều gì? Chính là tu năm chữ 

này. Con người nếu khống chế được năm chữ này, tham sân si mạn nghi cũng 

có thể khống chế. Tham sân si mạn nghi phải nhờ phát tác này, người tâm trôi 

nổi không chế phục được những tập khí phiền não này, khiến tham sân bộc 

phát ra. Bộc phát, ở sau liền có quả báo. 

Quả báo đối với bản thân mà nói, ngũ tạng lục phủ không điều hòa, là đối 

với chính mình. Đây là gì? Con người sanh bệnh. Đối với hoàn cảnh cư trú, 

trời đất thay đổi, lũ lụt, hạn hán, núi lửa bộc phát, sóng thần, động đất, gió 

bão. Đại địa chìm xuống đáy biển, núi cao sụp đổ, trời đất thay đổi khác 

thường. Đây là gì? Là quả của bệnh, quả của bệnh hiện tiền, tiếp theo là báo 
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ứng xuất hiện. Bệnh khổ, chết yểu là tai họa của con người, thiên tai tự nhiên, 

chúng ta gọi là thiên tai nhân họa. Đây là tất cả bệnh báo, là báo ứng! 

Từ cá nhân nói đến hoàn cảnh cư trú của chúng ta, đây là trong kinh điển 

đại thừa nói, dùng phương pháp nào để hóa giải? Phật pháp là dùng tâm từ bi, 

dùng tâm bồ đề, dùng Thập thiện nghiệp đạo. Các bậc thánh hiền dạy chúng 

ta: Nhân lễ nghĩa trí tín. Quý vị xem thử, nhân lễ nghĩa trí tín phải chăng là 

tâm bồ đề? Đúng vậy, phải chăng là thập thiện nghiệp? Đúng vậy, đều tương 

ưng với thập thiện nghiệp và tâm bồ đề, là thuốc của mọi bệnh tật. Người 

người đều hiểu được đạo lý này, mọi người đều y giáo phụng hành, thân tâm 

mạnh khỏe, nơi chúng ta ở không phát sinh thiên tai. 

Ngày nay nhân duyên quả báo đều hiện tiền. Ở trên địa cầu này, chúng ta 

thấy rất nhiều chuyên gia học giả, đều vô phương đối với vấn đề này, không 

biết phải làm thế nào. Tôi gặp không ít người đến hỏi tôi, tôi không có trí tuệ 

này, cũng không có năng lực này. Nhưng các bậc thánh hiền ngày xưa đã dạy 

phương pháp cho chúng ta. Gặp những khó khăn này: cá nhân bệnh năng, xã 

hội động loạn, thảm họa địa cầu, cổ nhân dùng phương pháp gì? Chân thành 

sám hối, đoan chánh tâm niệm, cải tà quy chánh, dùng phương pháp này, có 

hiệu quả chăng? Chúng ta xem trong sách cổ ghi chép có hiệu quả. Nên dùng 

chân thành, cung kính, sám hối, thay đổi thiên tâm, thiên tâm là đại tự nhiên, 

có đạo lý chăng? Có đạo lý. Hiện nay giới khoa học cũng đã chứng minh. 

Nguyên lý là gì? Nguyên lý là tâm vật nhất thể. Tâm chúng ta và vạn sự 

vạn vật trong biến pháp giới hư không giới là nhất thể. Ý niệm của chúng ta 

thiện, thì mọi thứ đều thiện, không có thứ gì bất thiện, vì sao? Vì cảnh tùy 

tâm chuyển. Sơn hà đại địa là cảnh, thân thể chúng ta cũng là cảnh, tất cả đều 

chuyển. Vì sao không tinh tấn tu hành? Vì sao gây ra những thiên tai này? 

Chúng ta oán hận một người, quý vị có nghĩ đến chăng, họ sẽ lấy oán hận đến 

báo thù chúng ta, đây gọi là oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không bao 

giờ dứt. Quý vị nghĩ xem như vậy đáng thương biết mấy, đau khổ biết mấy, 

vì không giác ngộ! Thật sự giác ngộ, tôi hy vọng trong đời này của tôi, bỏ 

qua hết tất cả những ân oán này. Người khác hại tôi, tôi tiếp nhận, và dùng 

chân thành, sám hối, cảm ân để hóa giải sự việc này. Người khác gia hại, tôi 

tiếp nhận, vĩnh viễn hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đem tâm báo 

thù_lúc nãy nói: Oán hận não nộ phiền, bỏ qua tất cả. Ở trong cảnh giới tu 

tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, công phu chân thật! Không có cảnh giới 

này, làm sao biết được tâm quý vị thanh tịnh? Làm sao biết được công phu tu 

hành của quý vị nâng cao? Quý vị không nhận ra được, lại tự cho rằng mình 

rất đáng nễ, cảnh giới vừa hiện tiền, tập khí phiền não lại hiện ra tất cả. Điều 

này chứng tỏ quý vị không có chút công phu nào. 
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Trong khi tôi giảng dạy cũng trình bày rất nhiều lần, phải tu như thế nào? 

Ngày ngày đọc kinh cũng vô dụng, ngày ngày giảng kinh cũng vô dụng. Đem 

những gì nghe được, những gì nói ra, tất cả đều thực hiện trong cuộc sống, 

chuyển cảnh giới, rất hữu ích. Đó gọi là chân tu, đó mới gọi là thật đệ tử Phật. 

Dù thiên tai có lớn đến trước mặt cũng đều hóa giải hết, không còn nữa. Dù 

oán hận lớn bao nhiêu đến trước mặt chúng ta, trí tuệ hiện tiền, nó lập tức 

chuyển ngay, biến thành gì? Biến thành cảm ân, biến thành phản tỉnh. 

Đến các bậc thánh nhân đều dạy chúng ta: “Hành hữu bất đắc, phản cầu 

chư kỷ”, không dạy chúng ta đi tìm người khác. Người khác cái này không 

đúng, cái kia không đúng. Người khác đều đúng, đầu tiên quý vị phải thừa 

nhận điều này, người khác đều đúng, tôi không đúng. Quý vị mới được cứu! 

Tôi đều đúng, họ đều không đúng, vậy là xong, quý vị sẽ đối lập nhau từ đời 

này qua đời khác, oan oan tương báo không bao giờ dứt. 

Đời này tôi học Phật suốt 60 năm, đạt được chút lợi ích, chính là biết 

phản tỉnh chính mình, xưa nay chưa từng nói điều sai trái của người khác, 

quý vị theo tôi nhiều năm có thể nhận ra điều này. Chịu uất ức như thế nào, 

đả kích ra sao, cũng coi như không có việc gì. Tôi phản tỉnh, tôi không đúng, 

họ đều đúng. Đây là phương pháp trí tuệ giải quyết vấn đề cao độ, đây là thật 

không phải giả. 

Từ mặt nhân quả mà nói, chúng ta càng nên phản tỉnh. Họ hủy báng tôi, 

sỉ nhục tôi, vì sao họ không hủy nhục người khác, vì sao không sỉ nhục người 

khác, mà chỉ đối với mình tôi? Trong kinh Phật thường nói: Nghiệp nhân quả 

báo không thể nghĩ bàn. Cũng có thể trong đời quá khứ tôi đối đãi với họ như 

vậy, ngày nay gặp lại họ muốn báo thù tôi tất cả, tôi hiểu rõ nên không thể 

dùng cách báo thù đối với họ. Họ dùng thái độ này để đối phó tôi, tôi trả thù 

họ, đời sau họ lại trả thù tôi. Như vậy không phải chúng ta cứ đời đời kiếp 

kiếp trong lục đạo không bao giờ dứt ư? Nên biết, song phương đều đau khổ, 

sao phải như vậy? Chi bằng thừa nhận, tiếp nhận, cảm ân. Chẳng những 

không có oán hận, mà còn hoan hỷ, cám ân, tôi tiếp nhận. Quá khứ tôi có 

điều gì có lỗi với quý vị, hiện nay trả, món nợ này đã trả xong. Quý vị nói an 

vui biết mấy! Thoải mái biết mấy! 

Người khác nợ tôi tiền, không cần nữa, rất tự tại! Vì sao? Trả nợ. Đại 

khái trước đây tôi mượn họ mà chưa trả, hôm nay họ dùng phương pháp này 

lấy lại, tốt thôi, đã trả xong. Các bậc cổ đức nói: “Lùi một bước biển rộng trời 

cao”. Lời nói này quả thật không sai. Thật sự có thể làm được trong đời này, 

đối với người không tranh, đối với đời không cầu. Cuộc sống nên học Đức 

Thế Tôn, nên học thánh hiền_đơn giản, cuộc sống khổ một chút cũng tốt. Tốt 

ở đâu? Đối với thế gian không còn lưu luyến. Cuộc sống thoải mái quá, 
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không muốn lìa xa lục đạo. Cuộc sống quá cực khổ, mỗi niệm đều muốn về 

thế giới Cực Lạc, vì sao? Vì không lưu luyến thế gian này, đây là việc tốt! 

Tiền nhiều, địa vị cao, có lợi ích gì? Tăng trưởng sự lưu luyến của quý vị 

đối với thế gian, tăng trưởng tình chấp của quý vị. Nói cách khác, kéo dài 

thời gian trong luân hồi lục đạo của quý vị, điều này không có lợi. Thật sự 

hiểu, thật sự minh bạch, tôi không làm điều này, niệm niệm đều cầu sanh thế 

giới tây phương Cực Lạc. 

Ngày nay chúng ta gặp được bộ kinh này quả thật không dễ. Kinh Vô 

Lượng Thọ_Trong cuộc đời của Đức Thế Tôn, ngài giảng rất nhiều kinh. Nếu 

chúng ta hỏi, trong đời ngài giảng nhiều kinh như vậy, vậy bộ kinh nào quan 

trọng nhất? Nói cho quý vị biết, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị xem 

rất nhiều kinh điển như vậy, nhưng có thể độ chúng sanh thì không nhiều, đây 

là khế cơ. Duy chỉ có Tịnh độ, trong pháp vận một vạn hai ngàn năm của Thế 

Tôn, đều khởi tác dụng. Có thể độ tận chúng sanh có duyên của một vạn hai 

ngàn năm, độ tận chúng sanh có duyên chính là pháp môn này, cần phải hiểu 

điều này. 

Giới luật chỉ có thể độ thời chánh pháp, 1000 năm chánh pháp đã qua, 

giới luật cũng vô hiệu. Thiền định chỉ có thể độ thời tượng pháp, tượng pháp 

cũng là 1000 năm. Đã qua thời kỳ tượng pháp, hiện nay tu thiền định không 

được định, đừng nói khai ngộ, định cũng không đạt được. Nên pháp môn 

niệm Phật này, chánh pháp hữu hiệu, tượng pháp hữu hiệu và mạt pháp cũng 

hữu hiệu, đây không phải là đệ nhất kinh ư? Thế nên khi Phật tại thế tuyên 

thuyết rất nhiều lần. 

Từ trong năm nguyên bản dịch, nhận định của các bậc cổ đức đều nhất trí, 

ít nhất Phật giảng qua ba lần. Nhưng Kinh Vô Lượng Thọ, còn có bảy bản 

dịch thất truyền. Nếu còn bảy bản đó, có thể lại thấy được một số bất đồng, 

như vậy thì không chỉ ba lần, có thể bốn lần, năm lần, sáu lần. Trong đời ngài 

giảng nhiều lần như vậy, dụng ý là gì? Nếu chúng ta lãnh hội được khổ tâm 

lúc hiện thân thuyết pháp của Thế Tôn, nếu có thể lãnh hội được một phần, 

liền khởi lên một phần lòng cảm ân. Lãnh hội được hai phần, thì khởi lên hai 

phần lòng biết ơn, vì sao? Vì chúng ta thật sự hiểu được ngài. Nếu chúng ta 

không lãnh hội được gì, như vậy không sanh khởi được lòng cảm ân. Quý vị 

lãnh hội được mười phần, liền có mười phần lòng cảm ân, sẽ tôn trọng Phật, 

hiếu thuận Phật. Ngài xuất hiện ở thế gian, chính là vì những chúng sanh đau 

khổ như chúng ta, chúng ta phải trực tiếp gánh vác. Trực tiếp gánh vác như 

thế nào? Phật thị hiện chính là vì chúng ta, giảng kinh thuyết pháp 49 năm 

chính là để độ chúng ta. 
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Đức Phật diệt độ đến nay đã 3000 năm, sau 3000 năm ta mới được độ. Vì 

sao Phật tại thế chúng ta không được độ? Không tin tưởng, không có lòng tôn 

trọng đối với Phật. 3000 năm nay đời đời kiếp kiếp, trồng được một chút 

thiện căn. Ngày nay một chút thiện căn phước đức này khởi hiện hành, cố 

gắng nắm bắt. Chân thành cung kính cầu hiểu biết, sau đó y giáo phụng hành, 

chắc chắn trong đời này đến thế giới Cực Lạc, không đợi kiếp sau. Đời này 

tôi phải đi, nhất định đi, vì sao? Vì đời này hiểu rõ Tịnh độ, biết Phật A Di 

Đà, biết thế giới Cực Lạc. 

Chúng ta tu học pháp môn này, nắm chắc việc vãng sanh thế giới Cực 

Lạc. Quý vị mới được pháp hỷ sung mãn, mới có thể giống như trí tuệ và đức 

hạnh của Bồ Tát, ứng đối với tất cả chúng sanh hiện tại, thương yêu tất cả 

chúng sanh, đây chính là đại từ đại bi. Người thích quý vị thương họ, người 

ghét cũng thương họ, người đối địch với quý vị cũng thương họ, người hại 

quý vị cũng thương họ. Bình đẳng, không có phân biệt, đây gọi là hành đạo 

Bồ Tát, gọi là tu hành chân chánh. 

Đối với những oán thân trái chủ này, đều là hiện tiền: 10 năm, 20 năm, 

30 năm họ sẽ cảm động. Khi họ hiểu được, trong đời họ không gặp người thứ 

hai như quý vị vậy. Tôi hận và hại quý vị như vậy, quý vị vẫn ngày ngày cảm 

ân, hồi hướng và cầu phước cho tôi, không có ngày nào quên. Tôi tin rằng họ 

sẽ phát khởi tâm lành. Trong đời này, quý vị có thể gặp được người thứ hai 

như vậy ư? Không gặp được. 

Đời đời kiếp kiếp của một người có mấy cơ hội như vậy, gặp được người 

dùng chân tâm đối đãi quý vị. Quý vị dùng hư vọng đối đãi người, người ta 

dùng chân tâm đối với quý vị, mãi mãi không thay đổi, đó là ai? Đó là một 

người học Phật chân chánh, không phải người học Phật chân chánh thì không 

làm được! Nếu quan sát tường tận từ chỗ này, người học Phật rất nhiều, 

người thật sự tin tưởng rất ít, người thật sự lý giải càng ít, người thật sự 

phụng hành ít lại càng ít hơn. 

Nếu chúng ta muốn ngay trong đời này, thật sự ly khổ đắc lạc, vãng sanh 

Tịnh độ, quý vị không làm không được. Nếu không thay đổi những tập khí 

xấu này, muốn mang những tập khí xấu này đến thế giới Cực Lạc, không đi 

được đâu. Giống như điều gì? Như hiện nay chúng ta nhập cảnh, khi ở trong 

phi trường đều có người cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể để kiểm tra. Thế giới 

Cực Lạc cũng như vậy, thân thể quý vị không khỏe không để quý vị đi, 

không đi được. Đây chính là tham sân si mạn nghi, oán hận não nộ phiền, đều 

là độc bệnh của quý vị. Có độc bệnh này, cho dù ngày ngày niệm Phật cũng 

không đi được. Ngày ngày niệm Phật phải ngày ngày học Phật, học Phật điều 

gì? Thay đổi tất cả những tập khí phiền não này, trừ bỏ, đoạn tận tất cả những 

độc bệnh này. Trong kinh Đức Phật thường dạy, điều kiện vãng sanh, điều 
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kiện này là thật không phải giả. Quý vị cũng nghe qua nhiều lần, nhưng đã sơ 

suất, đức Phật nói: “Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh”. Câu này rất quan trọng! 

Trên đề kinh nói cho chúng ta ba tiêu chuẩn vãng sanh. Tối thiểu là thanh 

tịnh, cao hơn một chút là bình đẳng, cao nhất là giác_thanh tịnh bình đẳng 

chánh giác. Đây là điều kiện tất yếu để vãng sanh, ít nhất phải có tâm thanh 

tịnh, tâm thanh tịnh là buông bỏ hết những độc bệnh này. Thuận cảnh, thiện 

duyên nhất định không tham luyến. Nghịch cảnh, ác cảnh chắc chắn không có 

sân nhuế. Đối với cảnh duyên thuận nghịch thiện ác đều cảm ân, chẳng có 

điều gì không cảm ân. Tâm như vậy, quý vị hoàn toàn tương ưng với Phật A 

Di Đà, và người ở thế giới Cực Lạc, làm gì có đạo lý không vãng sanh? 

Chúng ta được vãng sanh chăng, có nắm chắc không, tự mình có gắng 

phản tỉnh là biết ngay, không cần hỏi người khác. Người khác nói với quý vị 

là giả, không phải thật. Vừa phản tỉnh, mở kinh điển đối chiếu sẽ hiểu ngay, 

tôi có tư cách đến thế giới Cực Lạc hay không. 

Thế nên quý vị xem chày kim cang được kim cang chánh trí, phá trừ 

phiền não. Kim cang có nghĩa là kiên định, bất hoại, đây là trí tuệ chân thật. 

Nhất định phải tin lời Phật dạy, trong thiên hạ chẳng ai không thể sửa đổi, chỉ 

cần họ có một chút thiện căn, họ sẽ thay đổi được. Không có chút thiện căn 

nào, gọi là nhất xiển đề, điều này rất phiền phức. Đối với hạng người này 

phải trồng thiện căn cho họ, phải giúp, đời này họ không thể thành tựu, thành 

tựu của họ ở đời sau kiếp sau. Nếu đối với kinh giáo thuần thục rồi, quý vị có 

thể nhận ra được điều này rất rõ ràng. 

Xem tiếp, Chư Bộ Yếu Mục nói: “Bất trì kim cang chử, vô do đắc thành 

tựu. Kim cang chử giả, bồ đề tâm nghĩa, năng hoại đoạn thường nhị biên, khế 

trung đạo. Trung hữu thập lưu Bồ Tát vị, diệc biểu thập lưu không vi trung 

đạo. Lưỡng biên các hữu ngũ cổ, ngũ Phật ngũ trí nghĩa”. Chúng ta xem đến 

đây. 

Chày kim cang cũng là pháp vật biểu pháp quan trọng nhất của Mật tông. 

Hình như tôi có một cái, ở Bào Mã Địa, trong tủ có chày kim cang nhỏ, Mật 

tông tặng cho tôi, còn tặng thêm cho tôi một cái chuyển luân, vì sao? Nhìn 

thấy chày kim cang này, liền nghĩ đến trí tuệ kim cang, nó cảnh tỉnh chúng ta. 

Giống như chúng ta thờ Phật vậy, vì sao chúng ta thờ tượng Phật? Từng giờ 

từng phút nhắc nhở chúng ta. 

Chúng ta tu Tịnh độ là thờ Tây Phương Tam Thánh, ở giữa là Phật A Di 

Đà, hai bên là Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Mỗi ngày quý vị 

nhìn thấy họ, thấy Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tượng trưng tự tánh lý thể, 

tượng trưng vô lượng công đức, tất cả đều vô lượng. Vô lượng trí tuệ, vô 
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lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, vô lượng công đức, vô lượng từ bi, vô 

lượng hoằng nguyện, mọi thứ đều vô lượng, tượng trưng cho ý này. Làm sao 

để thực hành? Bồ Tát Quán Âm tượng trưng cho từ bi, thực hiện trong cuộc 

sống. Đặc biệt khi chúng ta gặp gian nan khốn khó, nhất định phải dùng trí 

tuệ để giải quyết, phải dùng trí tuệ của Bồ Tát Đại Thế Chí. Đại Thế Chí 

tượng trưng cho giải môn, Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho hành môn, 

hành giải tương ưng là đã thành tựu. Thấy Bồ Tát Quán Âm, phải học từ bi 

của ngài. Thấy Bồ Tát Đại Thế Chí, phải học trí tuệ của ngài. Nhìn thấy Phật 

A Di Đà, đó là mục tiêu tu học của tôi, nguyện vọng cao nhất của tôi. Phải 

dùng từ bi, phải dùng trí tuệ, chúng ta mới có thể đạt đến đỉnh cao nhất, biểu 

pháp đấy! 

Nên chày kim cang tượng trưng tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Chân thành, 

thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta khởi tâm động niệm, đối 

nhân tiếp vật có trái với những điều này chăng? Nếu không tương ưng với 10 

chữ này, tâm bồ đề không phát khởi được. 

Quý vị xem, không cầm chày kim cang đọc tụng, do đây không thành tựu 

được, đọc kinh chỉ uổng phí mà thôi. Như vậy tôi cầm chày kim cang đọc 

kinh là được ư? Không phải vậy, vẫn là đọc suông. Phải dùng trí tuệ chân thật, 

chân thành khẩn thiết, đó mới thật sự cầm chày kim cang, không phải ở hình 

tướng. Điều này trước đây Chương Gia đại sư dạy tôi: “Phật pháp coi trọng 

thực chất không trọng hình thức”, hình thức không quan trọng. Nếu dùng tâm 

chân thành, tâm bình đẳng đọc tụng, liền có cảm ứng, liền khởi tác dụng. 

Vì sao? Cư sĩ Lưu Tố Vân giúp ông Hồ vãng sanh thế giới Cực Lạc, đĩa 

này tôi có, bà ấy dựa vào điều gì? Dựa vào chày kim cang bà cầm trên tay. 

Quý vị hỏi bà, bà có cầm không? Bà không cầm, nhưng bà cầm thật, vì sao? 

Đều tương ưng với tâm chân thành, tâm trí tuệ, tâm đại từ bi, tâm bồ đề, niệm 

tụng như vậy cảm động Phật A Di Đà_Động thiên địa, khóc quỷ thần. Người 

xưa nói: Thành tâm sẽ linh. 

Trước đây tôi ở Đài Trung học kinh giáo với thầy Lý, thầy cho tôi bốn 

chữ: “Chí thành cảm thông”. Thầy nói kinh điển đại thừa khó, quá khó! 

Muốn hoằng pháp lợi sanh, không có trí tuệ chân thật, không có đức năng 

thật sự, lấy gì để giúp người? Thầy đưa ra ví dụ: Trí tuệ thế gian, không nói 

gì khác, chỉ nói đến bộ Tứ Khố Toàn Thư, quý vị có thể thông đạt chăng? 

Không thông được, tức là không thông pháp thế gian. Nói đến Phật pháp, có 

thể thông bộ Đại Tạng Kinh này chăng? Học suốt đời cũng không thông được. 

Thầy nói rằng, cổ nhân có một phương pháp: “Cảm thông”. Cầu cảm ứng, 

dùng điều gì để cảm? Dùng chân thành, thành khẩn sẽ linh. Thành là gì? 

Trong tâm không có tạp niệm, một niệm không sanh là thành. Không có tà tư, 

không có tạp niệm, tâm thanh tịnh là thành, tâm bình đẳng là thành, tâm giác 
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là chí thành. Nên trước chữ thành thêm chữ chí: “Chí thành cảm thông”. Chí 

thành đến cực điểm, khởi cảm ứng tức thông, tự nhiên sẽ thông. 

Trên có thể cảm thông với Phật Bồ Tát, dưới có thể cảm thông với yêu 

ma quỷ quái. Trong đại thừa không có ma, tiểu thừa có ma, trong đại thừa 

Phật với ma là một không phải hai. Đã giác ngộ, ma liền thành Phật, mê Phật 

liền biến thành ma. Ai giác ai mê? Chính mình, không ở bên ngoài. Bản thân 

tôi mê, Phật cũng là ma. Bản thân tôi giác, ma cũng là Phật, thật sự nói đến 

chỗ rốt ráo. 

Thế nên đối với chấp kim cang, trên tay cầm chày kim cang. Dụng ý của 

nó chúng ta phải hiểu, chú trọng ở tinh thần, không chú trọng hình thức. 

Nhưng khi làm Phật sự hình thức cũng có ưu điểm, tượng trưng. Chày kim 

cang có thể hoại đoạn thường nhị biên, đoạn thường nhị biên là tà kiến. 

Có người chấp trước tất cả pháp vô thường, vì động vật có sanh lão bệnh 

tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, đây gọi là 

đoạn kiến. Thường thì sao? Vĩnh hằng bất diệt, cho rằng tất cả pháp đều là 

vĩnh hằng, đây gọi là thường kiến. Thường kiến và đoạn kiến đều là nhị biên, 

thông thường chúng ta gọi là thiên kiến. Kiến giải của họ không viên mãn, 

kiến giải bất chánh, thiên lêch ở nhị biên. Bồ Tát chánh tri chánh kiến gọi là 

diệu khế trung đạo. Trung có 16 vị Bồ Tát, cũng tượng trưng 16 không là 

trung đạo. 16 không là tên pháp số của Phật giáo, trong Phật Học Đại Từ 

Điển có, quý vị có thể tra thử. 

1. Nội không 

2. Ngoại không 

3. Nội ngoại không 

4. Không cũng không_không không thể chấp trước, chấp trước 

quý vị sẽ bị đọa vào trong cái không, nên gọi là không không. 

5. Đại không 

6. Thắng nghĩa không 

7. Hữu vi không 

8. Vô vi không 

9. Tất cánh không 

10. Vô tế không 
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11. Tán không 

12. Bản tánh không 

13. Tự tánh không 

14. Nhất thiết pháp không 

15. Vô tánh không 

16. Vô tánh tự tánh không 

16 không này ở trong Kinh Đại Bát Nhã, những danh tướng này ở đây tôi 

không giải thích từng phần, giải thích từng phần mất rất nhiều thời gian. Chư 

vị có thể tham khảo Kinh Đại Bát Nhã, trong đó giải thích rất tường tận. Đức 

Thế Tôn suốt 22 năm giảng cho chúng ta về những đạo lý này, nói dọc nói 

ngang, tổng kết một câu: “Tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả 

đắc”. Dụng ý của Phật là gì? Dạy chúng ta buông bỏ vạn duyên_nhìn thấu, 

tuyệt đối đừng nên chấp trước phân biệt. Không những phân biệt chấp trước 

là sai, người khác không sai, chúng ta sai, đến khởi tâm động niệm cũng sai, 

vì sao? Khởi tâm động niệm là mê, không khởi tâm không động niệm là đại 

triệt đại ngộ. 

Chữ giác trên đề kinh này là không khởi tâm không động niệm. Bình 

đẳng là không phân biệt, không phân biệt tức bình đẳng. Thanh tịnh là không 

chấp trước, không chấp trước tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Nên cảnh giới tu 

hành cao nhất, đầu mối then chốt của việc tu hành chính là năm chữ này, 

dùng phương pháp gì để đạt được? Vô lượng vô biên phương pháp, nên trong 

kinh Phật có tám vạn bốn ngàn phương pháp, gọi là pháp môn. Pháp là 

phương pháp, môn là con đường. Trong tứ hoằng thệ nguyện nói: “Pháp môn 

vô lượng thề nguyện học”. Phương pháp rất nhiều, nhưng mục tiêu chỉ có 

một. Nếu khôi phục được tâm thanh tịnh, thanh tịnh bình đẳng này là vốn có, 

không phải bên ngoài vào. Vì vậy Đức Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật, 

vì sao? Vì chúng ta vốn đã có sẵn, đó chính là Phật, có nhưng hiện nay không 

còn, vì sao vậy? Mê mất, tự tánh mê, thanh tịnh bình đẳng giác biến thành 

phiền não. Thanh tịnh biến thành kiến tư phiền não, bình đẳng thành trần sa 

phiền não, giác trở thành vô minh phiền não, đã biến chất. Không phải nó 

không tồn tại, nó tồn tại, nhưng đã biến chất. 

Chúng ta theo Phật học tập, thông qua giáo huấn của ngài, trong kinh 

giáo chúng ta hiểu, thì ra là như vậy. Như vậy chúng ta phải quay đầu, phải 

khôi phục tự tánh, khôi phục như thế nào? Không còn chấp trước, hồi phục 

thanh tịnh. Không còn phân biệt, khôi phục bình đẳng. Không còn khởi tâm 

động niệm, khôi phục tự tánh giác. Quý vị thấy, rất đơn giản. 
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Vì sao Đức Như Lai gian nan vất vả thuyết pháp giáo hóa suốt 49 năm, 

không nghỉ ngày nào, ngày ngày đều giảng? Chúng sanh thật sự ngộ rất ít, 

người chưa giác ngộ, chỉ trồng chút ít thiện căn thì rất nhiều. Trồng thiện căn 

rất lợi lạc, thiện căn này gọi là hạt giống kim cang, đời đời kiếp kiếp không 

mất đi. Lúc nào khởi hiện hành, lúc đó quý vị giác ngộ, liền khôi phục bình 

thường, thanh tịnh bình đẳng giác là bình thường, điều này không thể không 

biết. 

Nếu không khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác, hãy nhớ, chúng ta đang 

trong trạng thái không bình thường. Chúng ta biết có Phật, có Bồ Tát, có Phật 

pháp nhưng chúng ta cách họ quá xa vời. Đời này chúng ta thật may mắn, từ 

vô lượng kiếp trước đến nay, chưa từng có may mắn như vậy, vì sao? Vì 

chúng ta học được bản hội tập bộ kinh này của Hạ Liên Cư, nhân duyên rất 

hy hữu. Đem bộ kinh mà Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng hợp thành một, 

nhân duyên này thật hy hữu! Sau khi Phật diệt độ 3000 năm mới xuất hiện, 

Hạ Liên Cư đã đến. 

Điều hy hữu thứ hai là chú giải của Hoàng Niệm Tổ, vì sao ông chú giải? 

Ông hội tập, hội tập tất cả kinh luận để giải thích. Hội tập sự lãnh hội, báo 

cáo tâm đắc của Chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư, đối với kinh Vô Lượng 

Thọ_hội tập những điều này lại một nơi, trở thành một bộ chú giải, quả thật 

hy hữu! Đây không phải là việc đơn giản, gọi là khó trong các điều khó. 

Trong đời chúng ta gặp được nhân duyên này, nếu không học tập, không 

biết trân trọng, khi học rồi mới biết quý trọng, mới biết được quả thật rất 

đáng quý. Bao nhiêu Bồ Tát mong cầu nhân duyên này nhưng không gặp, 

chúng ta đã gặp được. Chúng ta đọc bộ kinh này, chú giải này, rất dễ lý giải, 

đích thực khế nhập được, lãnh hội được vài phần. Nếu nắm chặt được cơ 

duyên này, nỗ lực hành trì, thật sự tin tưởng không chút nghi ngờ, nghe lời, y 

giáo phụng hành, hiểu được bao nhiêu hành trì bấy nhiêu. Khi chúng ta làm 

được như vậy, xem đến kinh này ý nghĩa càng nhiều hơn, hiểu nhiểu hơn. 

Vậy nên giải có thể giúp quý vị hành, hành có thể giúp quý vị giải, hành giải 

tương ưng. 

Giải, Chương Gia đại sư nói là nhìn thấu, hành, đại sư nói là buông bỏ. 

Buông bỏ giúp chúng ta nhìn thấu, nhìn thấu lại giúp chúng ta buông bỏ. Hai 

phương pháp này hổ tương nhau thành tựu, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa 

đừng thay đổi sẽ thành công. Biểu pháp của chày kim cang rất quan trọng. 

Chày kim cang có năm phần, hai bên một bên có năm phần, tượng trưng 

ngũ Phật ngũ trí nghĩa. Ngũ Phật cũng là danh từ pháp số, có ngũ Phật trong 

thế giới thai tạng. Thai tạng nghĩa là gì? Là ví như người mẹ mang thai, trong 

bụng có thai nhi. Tuy thai nhi rất nhỏ, nó thu mình trong đó, nên chữ thai này 
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có ý nghĩa bao hàm, có nghĩa là che đậy. Bao hàm điều gì? Đầy đủ tất cả 

công đức, vốn tự đầy đủ. Quý vị xem đứa bé, năm quan bên ngoài: Mắt tai 

mũi lưỡi thân, bên trong lục phủ ngũ tạng, không thiếu thứ gì. Nó ở trong thai 

mẹ, dần dần lớn lên, đầy đủ tất cả. Như ngài Huệ Năng khi mới khai ngộ nói: 

“đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, trong thai này vốn tự đầy đủ. 

Tàng có nghĩa là che đậy, tuy vốn tự đầy đủ, nhưng hiện tại không hiện 

tiền, họ vẫn chưa ra đời. Giống như họ đang bị những phiền não bao vây, 

khiến nó không thể hiện ra, đây ví với điều gì? Chúng ta đích thực có trí tuệ 

đức tướng của Như Lai. Đức Phật nói: Tất cả chúng sanh vốn là Phật, hoàn 

toàn là sự thật, nhưng chúng ta không có trí tuệ của Phật, đã trở thành phiền 

não. Đức năng của Phật trở thành tập khí của chúng ta, tướng hảo của Phật 

biến thành luân hồi lục đạo, đây là gì? Phiền não! Phiền não khiến nó biến 

chất, nên trí tuệ đức tướng chân thật trong tự tánh không thể hiển lộ. Dùng 

điều này để ví dụ, gọi là thai tạng. Trong thai tạng giới có ngũ Phật, đây là 

những điều Mật tông nói. 

Trong kim cang giới cũng có ngũ Phật, ngũ trí Như Lai. Kim cang giới 

nghĩa là gì? Ở trước chúng ta có học qua, kim cang ví như trí tuệ. Kim Cang 

Bát Nhã Ba La Mật Kinh, kim cang nghĩa là kiên cố bất hoại, bất biến, trí tuệ 

chân thật, đây là trí tuệ Phật nội chứng. Cũng như trong khi giảng dạy chúng 

tôi thường nói: Chứng tự chứng phần trong tứ phần của A lại da, phần này là 

trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Nó có thể chứng minh A lại da, ai biết A 

lại da? Nó nhận thức, nó biết. Nên nó kiên cố bất biến, có đức dụng chuyển 

phiền não, có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Khi ngài Huệ Năng khai ngộ 

nói câu sau cùng: “đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. 

Từ đó cho thấy, kim cang là ví với trí tuệ Phật nội chứng, có thể chuyển 

bát thức thành tứ trí. Đây là ý nghĩa rõ ràng hơn một chút về thai tạng và kim 

cang, ý nghĩa này vô cùng quan trọng. Nếu không hiểu dễ bị những danh từ 

này làm mê hoặc, không hiểu được hàm nghĩa của nó. 

Bên dưới nói tiếp về ngũ trí Như Lai. Đây là ngũ trí kim cang giới thành 

tựu ngũ Như Lai, năm loại trí tuệ thành tựu. 

Thứ nhất: Đại Nhật Như Lai. Đại nhật ví như mặt trời. Trên địa cầu này 

của chúng ta, tất cả chúng sanh không thể rời xa mặt trời, không có mặt trời, 

địa cầu không thể tồn tại, tất cả sanh vật đều không thể sinh tồn. Thế nên Đại 

Nhật Như Lai tượng trưng cho “thế giới thể tánh trí sở thành”, chính là tự 

tánh vốn đầy đủ trí tuệ viên mãn. 

Thứ hai: A Súc Như Lai. A súc là tiếng Phạn, nghĩa là bất động. Nghĩa 

thứ hai là không sân_sân nhuế là nhân đọa địa ngục A tỳ, ngài tượng trưng 
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không có sân nhuế. Không có sân nhuế, cũng tức là không có ngạo mạn, ngạo 

mạn là một phần trong sân nhuế. Tượng trưng vô sân, như như bất động. Đây 

cũng tượng trưng đại viên cảnh trí, những gì đại viên cảnh trí thành tựu là A 

Súc Như lai. 

Thứ ba: Bảo Sanh Như Lai. Là bình đẳng tánh trí sở thành. Bảo là gì? Là 

tài bảo, tài vật. Tài vật có hai loại, một loại là trong tự tánh có công đức pháp 

tài, thứ hai thông thường chúng ta gọi là thất bảo, là những thứ như: Kim 

ngân, mã não, lưu ly, đây là những thứ mà tất cả chúng sanh không thể xa rời 

trong cuộc sống hằng ngày_Bảo Sanh Như Lai, quý vị thử nghĩ xem, bình 

đẳng tánh trí. Từ đó cho thấy, con người nếu muốn phát tài, muốn đạt được 

giàu có, đạt được từ đâu? Tâm bình đẳng, đây là nguyên nhân chính. Được vô 

lượng công đức pháp tài, đã đạt được công đức pháp tài, thì tài vật thế gian 

này cũng theo đó mà đạt được. 

Thứ tư: Vô Lượng Thọ Như Lai. Vô Lượng Thọ Như Lai là diệu quan sát 

trí sở thành, cũng chính là thanh tịnh bình đẳng giác. 

Thứ năm: Bất Không Thành Tựu Như Lai. Ngài Huệ Năng nói: “Năng 

sanh vạn pháp”, là thành sở tác trí sở thành. 

Ở sau có một đoạn, trong Bồ Đề Tâm Luận nói: đại viên cảnh trí thành 

Phật A Súc ở phương đông, cũng gọi là kim cang trí, đây là nói ngũ phương 

Phật. Bình đẳng tánh trí thành Bảo Sanh Phật ở phương nam, hổ tương thành 

tựu_trí thành tựu Phật, Phật cũng thành tựu trí, gọi là quán đảnh trí_Bảo Sanh 

ở phương nam. Diệu quan sát trí thành Phật A Di Đà ở phương tây, cũng gọi 

là liên hoa trí, là chuyển pháp luân trí. Thật vậy, chuyển pháp luân là độ 

chúng sanh. Chư Phật Như Lai độ chúng sanh, Phật A Di Đà là đệ nhất, 

không có vị Phật nào thiện xảo hơn Phật A Di Đà. Nên ngài được tất cả chư 

Phật tôn xưng: “quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”. Thành sở tác trí 

thành Bất Không Thành Tựu Phật ở phương bắc, cũng gọi là yết ma trí. Yết 

ma là tác pháp, trong tác pháp quan trọng nhất là trì giới, giữ quy củ. Phật 

đến làm mô phạm cho chúng ta. 

Pháp giới trí thành Tỳ Lô Giá Na Phật ở giữa. Đây chính là những gì Đại 

Nhật Như Lai thành tựu, pháp giới thể tánh trí sở thành, đây tượng trưng cho 

Tỳ Lô Giá Na. Nên Đại Nhật Như Lai chính là Tỳ Lô Giá Na, Mật tông gọi là 

Đại Nhật Như Lai, hiển giáo gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, là một không phải hai. 

Ở trước dạy chúng ta tham kiến ngũ trí, ở đây chúng ta cũng giới thiệu 

đơn giản về ngũ trí, là danh từ pháp số, trong Phật Học Đại Từ Điển. 

Hiển giáo chuyển bát thức mà thành tựu tứ trí, lập thành cứu cánh báo 

thân Như Lai. Phật có ba thân: Pháp thân_pháp thân là lý thể, chính là tượng 
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trưng Đại Nhật và Tỳ Lô Giá Na. Trong hiển giáo chuyển bát thức thành tứ 

trí, lập thành báo thân cứu cánh. Mật tông thêm vào thức thứ chín, chuyển 

pháp giới thể tánh trí thành ngũ trí. Cho rằng kim cang giới trí, pháp thân của 

Đại Nhật Như Lai. Trong đây nói đến thức thứ chín, chỉ có tám thức, đâu ra 

thức thứ chín? Thức thứ chín chỉ nói là A lại da có hai phần nhiễm tịnh. Tuy 

A lại da mê, nhưng tự tánh của nó là giác, nên nó có hai nghĩa giác và bất 

giác. Phần giác, gọi là thức thứ chín, thức thứ chín cũng gọi là Yểm ma la 

thức, chúng ta xem điều này bên dưới. 

Kim cang giới trí pháp thân của Đại Nhật Như Lai. 

Thứ nhất: pháp giới thể tánh trí. Là chuyển yểm ma la thức sở đắc, yểm 

ma la chính là thức thứ chín, nó là tiếng Phạn, nghĩa là chân như, chân tâm, là 

phần thanh tịnh trong thức thứ tám, thức thứ tám có nhiễm có tịnh. Thông 

thường nói thức thứ tám là chuyên nói về phần nhiễm, tức là mê, là vọng tâm. 

Phần thanh tịnh của nó là chân tâm, nên thể của nó là chân tâm, tướng của nó 

là vọng tâm. Giống như thân thể con người chúng ta, đi dưới ánh nắng thì có 

bóng. Thân thể và bóng của chúng ta đều gọi là thức thứ tám. Thân thể là bản 

thể của bóng, là thanh tịnh, hình bóng đó là mê hoặc. Phần nhiễm của thức 

thứ tám chính là cái bóng này, phần giác tức là thân thể, như vậy mọi người 

dễ hiểu hơn. Nó là một không phải hai, rời thân thể thì không còn hình bóng. 

Thế nên khi mê sẽ phát hiện chân tâm biến thành vọng tâm, vọng tâm này gọi 

là A lại da, gọi là thức thứ tám. 

Pháp giới có nghĩa sai biệt, các pháp sai biệt, số đó nhiều hơn cát bụi, gọi 

là pháp giới. Pháp là đại danh từ chung, vạn sự vạn vật giữa vũ trụ, dùng một 

chữ để tượng trưng, đây gọi là pháp. Nên nói pháp giới chính là chỉ toàn thể 

vũ trụ, toàn thể vạn pháp, không sót điều nào, đây gọi là pháp giới. 

Pháp giới thể tánh tức sáu đại, sáu đại là gì? Thông thường chúng ta nói 

tứ đại, tứ đại mọi người đều biết: Địa thủy hỏa phong. Nói ngũ đại, thêm vào 

một chữ không: Địa thủy hỏa phong không, lục đại chính là thêm thức vào. 

Trong Kinh Lăng Nghiêm nói thất đại, thất đại là thêm kiến vào: Địa 

thủy hỏa phong không kiến thức. Đây là thất đại. Ở đây nói pháp giới thể 

tánh tức lục đại, đây là gì? Thể của toàn bộ pháp giới, pháp giới từ đâu mà có? 

Vạn sự vạn vật. Hiện nay các nhà khoa học nghiên cứu, là một thứ biến hiện 

ra. Thế nên Kinh kim Cang nói: Nhất hợp tướng. Nhất được các nhà khoa học 

hiện đại dùng phương pháp phân tích, lấy một bộ phận trong tất cả pháp rộng 

lớn này, lại chọn một phần trong phần này. Lấy đến nhỏ nhất, hiện nay biến 

thành lượng tử, trong Phật pháp gọi là vi trần_ cực vi chi vi. Vật chất nhỏ như 

vậy, nhưng bất luận là tất cả pháp, tất cả đều do nó tổ hợp thành, lìa nó tất cả 

pháp không còn. Vật nhỏ này chính là cơ sở của vật chất, nó là cơ sở của biến 
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pháp giới hư không giới, căn bản của biến pháp giới hư không giới. Trong 

Phật pháp gọi là cực vi chi vi, đây là hiện tượng vật chất nhỏ nhất, trong đây 

đầy đủ lục đại- địa thủy hỏa phong không thức. Đầy đủ tất cả lục đại. 

Địa thủy hỏa phong là vật chất, thức là tinh thần, chính là địa thủy hỏa 

phong không thức. Nói cách khác, tinh thần vật chất là nhất thể, không thể 

phân khai, có vật chất chắc chắn có hiện tượng tinh thần. 

Điều này trong mười mấy năm gần đây, tiến sĩ Giang Bổn Thắng người 

Nhật, làm thí nghiệm đã chứng minh: Nước là vật chất, nó có thọ tưởng hành 

thức. Chúng ta khởi tâm yêu thương, hoan hỷ đối với nó, nó cảm nhận được, 

nó có thọ. Nếu chúng tôi ghét nó, nó cũng sẽ cảm nhận được, nó phản ứng 

cho chúng ta thấy, nên chứng minh nó có thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng 

hành thức là tinh thần, tinh thần và vật chất dung hợp thành một, vĩnh viễn 

không thể phân khai. 

Ngày nay chúng ta nói duy tâm duy vật, nói sai hoàn toàn, nói lệch lạc 

quá. Giống như chỉ thấy được một mặt của một vật, như nắp trà này, quý vị 

thấy mặt này nhô lên, mặt này thì lõm vào. Có người thấy bên này lõm vào, 

có người xem bên này nhô, hai bên muốn đánh nhau. Thật ra cả hai người 

đều thấy đúng, nhưng chỉ nhìn có một bên, nếu nhìn hoàn chỉnh thì ra nó là 

một vấn đề, không phải hai vấn đề. Thế nên vật chất và tinh thần là một 

không phải hai. 

Gần đây giới khoa học mới phát hiện. Phổ Lãng Khắc là nhà khoa học 

nổi tiếng người Đức, ông chuyên nghiên cứu vật chất, vật chất rốt cuộc là gì, 

ông đã phát hiện ra. Thì ra vật chất là giả, là huyễn tướng do ý niệm tích lũy 

biến thành. Vậy tại sao có thể cứng, có thể lỏng, có thể khí? Ông ta nói, đó là 

tần suất chấn động khác nhau. Tần suất chậm biến thành thể cứng, tần suất 

nhanh biến thành thể lỏng, nhanh hơn nữa biến thành thể khí, nhanh hơn thể 

khí sẽ biến thành dòng điện, biến thành điện từ, biến thành sóng quang. Tất 

cả đều là chấn động, tốc độ rất nhanh, tần suất khác nhau, chấn động nhanh 

chậm không tương đồng, sanh ra hiện tượng vũ trụ này. 

Đại Nhật trú trong tam muội của pháp giới lục đại. Tam muội là không 

định, tâm ngài định ở trong đó. “Danh vi pháp giới thể tánh trí, chủ phương 

tiện cứu cánh chi đức”. Không có phương tiện cứu cánh, không thể có trời đất 

vạn vật, trời đất vạn vật là trong pháp giới thể tánh trí biến hiện ra. Phật pháp 

nói rất hay: “ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm”. Tâm là thể 

của pháp, pháp là tướng của tâm, là tác dụng của tâm. Trong Kinh Hoa 

Nghiêm nói tam đại: Thể đại, tướng đại, dụng đại. Tam đại là một, một mà ba, 

ba mà một, không thể phân cách. 
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Nói thể thì tướng và dụng đều ở trong thể. Nói tướng, thì thể dụng đều ở 

trong tướng. Nói dụng, thể tướng đều ở trong dụng. Vĩnh viễn không thể tách 

rời, nó là nhất thể. Nên Phổ Lãng Khắc nói: Tất cả cơ sở vật chất là ý niệm, 

phát hiện này thật đáng nể, đã chứng minh những gì Đức Phật nói trong 3000 

năm trước, là thật không phải giả. Phát hiện này có lợi ích gì? Giúp chúng ta 

giải quyết rất nhiều vấn đề. Ngày nay trái đất xảy ra nhiều thiên tai, làm sao 

để khôi phục địa cầu này trở lại bình thường? Lý luận này có thể giải quyết, 

dùng phương pháp gì? Dùng ý niệm. 

Giới khoa học của Mỹ biết_Bố Lai Đăng. Tháng 8 năm ngoái, lúc hội 

nghị ở Sydney, họ thảo luận_những nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Họ thảo 

luận làm sao ứng phó dự ngôn thiên tai năm 2012 của Maya. Bố Lai Đăng 

người Mỹ nói: Nếu lúc này người trên toàn thế giới đều có thể bỏ ác dương 

thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm, vấn đề này liền được giải quyết. 

Chẳng những địa cầu không có thiên tai, mà còn có thể đưa trái đất đến tương 

lai tốt đẹp hơn. Lời này rất có lý, hoàn toàn tương ưng với trong kinh Phật 

nói. Lý luận là gì? Ý niệm có thể thay đổi vật chất. 

Tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật, cũng đã làm qua một thí nghiệm 

rất nổi tiếng, hồ Tỳ Bà của Nhật Bản, Hồ Tỳ Bà là một eo biển, eo biển này là 

nước chết, tức là nước không lưu thông được. Hơn 20 năm nay ở eo biển này 

rất hôi, rất dơ, rất loạn. Ông tập trung 350 người và mời một vị hòa thượng 

trên 90 tuổi, lãnh đạo số người này, dùng ý thức tập thể của mọi người cầu 

nguyện bên hồ này một tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người tham dự trong một 

tiếng này, đều phải buông bỏ mọi ý niệm, không nghĩ gì, khiến cho mình nhất 

tâm. Nhất tâm nhất ý nghĩ đến một vấn đề: Nước hồ sạch sẽ, tôi yêu bạn. Quý 

vị xem, chỉ một câu này: Nước hồ sạch sẽ, tôi yêu bạn. 350 người cùng một ý 

niệm, không có tạp niệm, cầu nguyện một tiếng như vậy. Ba ngày sau, hồ 

nước thật sự trong sạch, không còn mùi hôi, điều này tạo thành chấn động rất 

lớn, truyền thông Nhật Bản đều đưa tin. Cảnh giới này kéo dài được 6 tháng, 

cầu nguyện một lần nước hồ sạch sáu tháng, tiến sĩ Giang Bổn Thắng nói với 

tôi như vậy. Tôi nói với ông ta, tốt nhất hai tháng đến đó cầu nguyện một lần, 

không phải hồ nước sẽ trong sạch mãi sao? 

Nhưng chúng ta nên biết cầu nguyện như vậy là trị ngọn chứ chứ không 

phải trị gốc. Trị gốc là gì? Cư dân khu vực này bỏ ác dương thiện, cải tà quy 

chánh, đoan chánh tâm niệm, hồ nước ở nơi đó trong sạch mãi mãi, đây là trị 

gốc. Thế nên dù thiên tai như thế nào, chỉ cần hiểu được đạo lý này, đều có 

thể hóa giải. Biết được thiên tai hình thành như thế nào, chúng ta dùng 

phương pháp gì có thể hóa giải thiên tai, quá tuyệt diệu! Nên đích thực đây là 

pháp giới thể tánh trí, chủ phương tiện cứu cánh đức. 
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Thứ hai: đại viên cảnh trí là chuyển A lại da mà thành, chuyển A lại da 

liền hiển hiện ra đại viên cảnh trí. Hiển hiện vạn tượng của pháp giới, như trí 

của đại viên cảnh. Đại viên cảnh là gì? Đối với pháp giới hư không giới, 

không có gì ta không rõ ràng, không gì ta không thấu triệt. Tất cả chúng sanh 

trong pháp giới, tình hình hiện tại của họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Như 

chúng ta khởi tâm động niệm, ý niệm cực kỳ vi tế, tự mình cũng không biết, 

nhưng người chứng được đại viên cảnh trí họ biết. Đây là ai? Pháp thân Bồ 

Tát. 

Trong Phật giáo nói: Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, là người 

chuyển được. Người kiến tánh không có gì không biết, vì sao? Tất cả pháp 

đều là tự tánh biến hiện. Ngài Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn 

pháp”. 

Tôi quên, thời gian đã hết, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây, đại viên 

cảnh trí chúng ta sẽ tiếp tục ở bài học sau. Tôi quên nhìn thời gian, hôm nay 

tạm dừng tại đây. 
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